
UBND HUYỆN VĂN LÂM Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND huyện Văn Lâm)

Đơn vị: đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh
(%)

A B 1 2 3=2/1
A TỔNG NGUỒN THU NGÂN

SÁCH HUYỆN
1,200,385,000,000 1,612,950,808,859 134.37

1 Thu ngân sách huyện được hưởng
theo phân cấp

962,138,000,000 357,342,983,482 37.14

- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 11,904,000,000 8,217,950,589 69.04
- Thu ngân sách huyện hưởng từ các

khoản thu phân chia
950,234,000,000 349,125,032,893 36.74

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 238,247,000,000 297,941,000,991 125.06
- Thu bổ sung cân đối 216,247,000,000 269,936,000,000 124.83
- Thu bổ sung có mục tiêu 22,000,000,000 28,005,000,991 127.30
3 Thu kết dư 30,974,912,158
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước

chuyển sang
926,691,912,228

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1,200,385,000,000 1,148,412,417,203 95.67
 I Chi cân đối ngân sách huyện 1,178,385,000,000 579,033,300,851 49.14
 1 Chi đầu tư phát triển 770,840,000,000 161,915,866,903 21.01
2 Chi thường xuyên 383,940,000,000 417,117,433,948 108.64
3 Dự phòng ngân sách 23,605,000,000 -
4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II Chi các chương trình mục tiêu 22,000,000,000 - -
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc

gia
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm

vụ
22,000,000,000 -

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 483,516,440,455
IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 80,207,411,709
1 Bổ sung cân đối 51,709,000,000
2 Bổ sung mục tiêu 28,498,411,709
V Chi nộp trả ngân sách cấp trên 5,655,264,188
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UBND HUYỆN VĂN LÂM Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND huyện Văn Lâm)

Đơn vị: đồng

STT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu
NSNN

Thu NS
huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG NGUỒN THU NSNN 3,168,558,000,000 962,138,000,000 4,951,817,201,690 1,315,009,807,868 156.28 136.68

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2,639,904,000,000 433,484,000,000 3,629,128,591,911 357,342,983,482 137.47 82.44
I Thu nội địa 2,633,000,000,000 426,580,000,000 3,628,079,591,911 357,342,983,482 137.79 83.77

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung
ương quản lý 13,663,456,765 367,817

(Chi tiết theo sắc thuế)

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa
phương quản lý 1,582,280,658

(Chi tiết theo sắc thuế)

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài 1,024,352,390,139 307,140,596

(Chi tiết theo sắc thuế)

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh 1,265,300,000,000 121,840,000,000 1,418,027,979,954 150,938,016,496 112.07 123.88

(Chi tiết theo sắc thuế)
5 Thuế thu nhập cá nhân 21,000,000,000 9,540,000,000 290,588,787,250 11,328,096,445 1,383.76 118.74
6 Thuế bảo vệ môi trường 5,000,000,000 2,500,000,000 2,143,981,010 797,693,750 42.88 31.91
7 Lệ phí trước bạ 56,000,000,000 28,000,000,000 51,804,865,181 25,967,031,200 92.51 92.74
8 Thu phí, lệ phí 5,500,000,000 2,900,000,000 8,927,153,859 4,829,553,480 162.31 166.54
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông

nghiệp
4,500,000,000 8,006,114,960 177.91
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11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 65,000,000,000 26,000,000,000 98,024,998,406 39,209,999,349 150.81 150.81
12 Thu tiền sử dụng đất 1,200,000,000,000 235,000,000,000 501,172,203,583 119,556,357,970 41.76 50.88

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước 1,687,602,000

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
(Chi tiết theo sắc thuế)

15 Thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản 18,383,405,211 1,968,259,276

16 Thu khác ngân sách 10,000,000,000 800,000,000 138,712,413,035 2,440,467,103 1,387.12 305.06

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi
công sản khác 700,000,000 51,001,959,900 7,285.99

II Thu viện trợ
III Các khoản huy động đóng góp 6,904,000,000 6,904,000,000 1,049,000,000
B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 104,322,470,417 30,974,912,158

C THU CHUYỂN NGUỒN TỪ
NĂM TRƯỚC CHUYỂN
SANG

528,654,000,000 528,654,000,000 1,218,366,139,362 926,691,912,228

STT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu
NSNN

Thu NS
huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
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(1,315,009,203,293)
1.32E+12
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UBND HUYỆN VĂN LÂM Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND huyện Văn Lâm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách cấp
huyện Ngân sách xã Ngân sách cấp

huyện Ngân sách xã
Ngân
sách
huyện

Ngân sách
cấp huyện

Ngân
sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1,432,094,000,000 1,200,385,000,000 231,709,000,000 2,011,887,112,351 1,170,412,417,203 841,474,695,148 140.49 97.50 363.16

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 1,410,094,000,000 1,178,385,000,000 231,709,000,000 1,133,782,248,036 579,033,300,851 554,748,947,185 80.40 49.14 239.42
I Chi đầu tư phát triển 920,840,000,000 770,840,000,000 150,000,000,000 619,504,224,022 161,915,866,903 457,588,357,119 67.28 21.01 305.06
1 Chi đầu tư cho các dự án 920,840,000,000 770,840,000,000 150,000,000,000 616,704,224,022 159,115,866,903 457,588,357,119 66.97 20.64 305.06

Trong đó chia theo lĩnh vực: - -
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 21,000,000,000 21,000,000,000 130,825,270,508 1,114,641,345 129,710,629,163 622.98 5.31
- Chi khoa học và công nghệ - -

Trong đó chia theo nguồn vốn: - 544,363,062,621 144,082,827,048 400,280,235,573
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 235,000,000,000 235,000,000,000 533,081,062,621 132,800,827,048 400,280,235,573 226.84 56.51
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 11,282,000,000 11,282,000,000 11,282,000,000 11,282,000,000 100.00 100.00
2 Chi đầu tư phát triển khác - 2,800,000,000 2,800,000,000
II Chi thường xuyên 461,105,000,000 383,940,000,000 77,165,000,000 514,278,024,014 417,117,433,948 97,160,590,066 111.53 108.64 125.91

Trong đó: - -
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 227,587,000,000 227,587,000,000 232,096,611,239 232,096,611,239 101.98 101.98
2 Chi khoa học và công nghệ 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 100.00 100.00
III Dự phòng ngân sách 28,149,000,000 23,605,000,000 4,544,000,000 -
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - -

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU 22,000,000,000 22,000,000,000 - 22,000,000,000 22,000,000,000 - 100.00 100.00 -

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - -
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu
quốc gia) - -

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 22,000,000,000 22,000,000,000 22,000,000,000 22,000,000,000 100.00 100.00
(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu,
nhiệm vụ) - -

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM
SAU - 770,242,188,418 483,516,440,455 286,725,747,963

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 5,655,264,188 5,655,264,188

E
CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH
CẤP DƯỚI 80,207,411,709 80,207,411,709
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UBND HUYỆN VĂN LÂM Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND huyện Văn Lâm)

Đơn vị: đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1,200,385,000,000 1,148,412,417,203 95.67

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ 22,000,000,000 80,207,411,709 364.58

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH
VỰC 1,178,385,000,000 579,033,300,851 49.14

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 770,840,000,000 161,915,866,903 21.01

1 Chi đầu tư cho các dự án 770,840,000,000 159,115,866,903 20.64

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 21,000,000,000 1,114,641,345 5.31

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 1,000,000,000

1.4 Chi văn hóa thông tin 2,000,000,000 2,000,000,000 100.00

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường 5,000,000,000

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 693,420,000,000 102,839,305,974 14.83

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể 48,420,000,000 44,383,175,940 91.66

1.10 Chi bảo đảm xã hội

2 Chi đầu tư phát triển khác 2,800,000,000

II Chi thường xuyên 383,940,000,000 417,117,433,948 108.64

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 227,587,000,000 232,096,611,239 101.98

2 Chi khoa học và công nghệ 120,000,000 120,000,000 100.00

3 Chi y tế, dân số và gia đình 24,294,000,000 38,816,909,051 159.78

4 Chi văn hóa thông tin

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 836,148,383

6 Chi thể dục thể thao 5,148,000,000 6,065,962,533 117.83

7 Chi bảo vệ môi trường 20,790,000,000 18,824,625,857 90.55

8 Chi các hoạt động kinh tế 25,977,000,000 24,544,861,253 94.49

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể

34,658,000,000 46,354,196,472 133.75

10 Chi bảo đảm xã hội 39,755,000,000 37,425,026,160 94.14

III Dự phòng ngân sách 23,605,000,000 -

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 483,516,440,455

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 5,655,264,188
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579,033,355,476
579,033,477,691

1,148,412,471,828
(1,148,411,883,796)

4974
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UBND HUYỆN VĂN LÂM Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND huyện Văn Lâm)

Đơn vị: đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

CHI THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

CHI THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG

Chi nộp NS
cấp trên 

Chi bổ sung
NS cấp dưới

CHI CHUYỂN
NGUỒN SANG
NGÂN SÁCH
NĂM SAU

TỔNG
SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG
TRÌNH
MTQG)

Chi thường
xuyênTỔNG

SỐ

CHI
ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 1,200,385,000,000 803,840,000,000 396,545,000,000 1,148,632,417,203 161,915,866,903 417,337,433,948 - - - 5,655,264,188 80,207,411,709 483,516,440,455 95.69 20.14 105.24

I Các cơ quan, tổ chức 1,154,780,000,000 770,840,000,000 383,940,000,000 631,087,765,039 161,915,866,903 411,807,633,948 - - - 5,655,264,188 51,709,000,000 54.65 21.01 107.26

I.1  - Các đơn vị khác Huyện Văn Lâm - 5,034,390,510 2,800,000,000 2,234,390,510 - - -

I.2
 - Mã tổ chức ngân sách Huyện Văn
Lâm (Dự toán Điều hành trong năm)

26,372,109,000 26,372,109,000 - -

I.3  - UBND Xã Minh Hải - 4,893,239,564 28,650,564 - - - 4,864,589,000

I.4  - UBND Xã Lương Tài - 6,370,637,176 36,055,176 - 6,334,582,000

I.5  - UBND Xã Trưng Trắc - 3,383,962,184 18,311,184 - - - 3,365,651,000

I.6  - UBND Xã Lạc Hồng - 5,856,285,048 11,016,048 5,845,269,000

I.7  - UBND Xã Đại Đồng - 4,943,242,440 47,473,440 4,895,769,000

I.8  - UBND Xã Việt Hưng - 5,734,348,944 38,545,944 5,695,803,000

I.9  - UBND Xã Tân Quang - 2,678,199,820 4,856,820 2,673,343,000

I.10  - Thị trấn Như Quỳnh - 2,773,781,176 35,944,176 2,737,837,000

I.11  - UBND Xã Lạc Đạo - 5,066,161,900 50,919,900 5,015,242,000

I.12  - UBND Xã Chỉ Đạo - 5,665,282,680 37,807,680 5,627,475,000

I.13  - UBND Xã Đình Dù - 4,681,070,228 27,630,228 4,653,440,000

I.14  - Huyện uỷ Văn Lâm 10,887,500,000 10,887,500,000 13,432,394,810 13,432,394,810 123.37 123.37

I.15
 - Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Văn
Lâm

10,684,864,000 10,684,864,000 12,224,767,489 12,224,767,489 114.41 114.41

I.16  - Phòng Tư pháp huyện Văn Lâm 521,400,000 521,400,000 756,616,000 756,616,000 145.11 145.11

I.17  - Hội Cựu chiến binh Huyện Văn Lâm 484,260,000 484,260,000 670,129,059 670,129,059 138.38 138.38

I.18  - Bộ Công An 1,029,000,000 1,029,000,000 1,244,000,000 1,244,000,000 120.89 120.89

I.19  - Bộ Quốc phòng 2,190,000,000 2,190,000,000 5,183,093,000 5,183,093,000 236.67 236.67

I.20
 - Kho bạc Nhà nước Văn Lâm - Kho
bạc Nhà nước Hưng Yên

- 200,000,000 200,000,000
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I.21  - Chi cục Thống kê Huyện Văn Lâm - 82,000,000 82,000,000

I.22  - Hội người mù huyện Văn Lâm 217,000,000 217,000,000 280,319,000 280,319,000 129.18 129.18

I.23  - Trường Trung học cơ sở Đình Dù 3,966,670,000 3,966,670,000 4,810,573,513 4,810,573,513 121.27 121.27

I.24  - Trường Trung học cơ sở Lương Tài 3,848,380,000 3,848,380,000 4,669,866,554 4,669,866,554 121.35 121.35

I.25  - Trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo 3,889,742,000 3,889,742,000 4,767,981,000 4,767,981,000 122.58 122.58

I.26  - Trường Trung học cơ sở Đại Đồng 4,355,630,000 4,355,630,000 5,143,910,607 5,143,910,607 118.10 118.10

I.27  - Trường Trung học cơ sở Việt Hưng 3,618,290,000 3,618,290,000 4,348,629,817 4,348,629,817 120.18 120.18

I.28  - Hội chữ thập đỏ huyện Văn Lâm 508,000,000 508,000,000 556,619,000 556,619,000 109.57 109.57

I.29  - Hội Nông dân huyện Văn Lâm 876,544,000 876,544,000 1,107,561,000 1,107,561,000 126.36 126.36

I.30  - Hội Phụ nữ huyện Văn Lâm 606,752,000 606,752,000 751,012,840 751,012,840 123.78 123.78

I.31  - Trường Tiểu học Đại Đồng 5,122,148,000 5,122,148,000 5,998,433,110 5,998,433,110 117.11 117.11

I.32  - Trường Tiểu học Đình Dù 5,267,184,000 5,267,184,000 6,513,664,000 6,513,664,000 123.67 123.67

I.33  - Trường Tiểu học Chỉ Đạo 4,529,604,000 4,529,604,000 5,266,020,423 5,266,020,423 116.26 116.26

I.34
 - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Văn Lâm

2,268,400,000 2,268,400,000 2,355,656,000 2,355,656,000 103.85 103.85

I.35  - Trường Tiểu học Minh Hải 6,480,852,000 6,480,852,000 7,378,037,000 7,378,037,000 113.84 113.84

I.36  - Trường Tiểu học Tân Quang 5,763,306,000 5,763,306,000 6,534,659,000 6,534,659,000 113.38 113.38

I.37  - Trường Tiểu học Lương Tài 4,700,380,000 4,700,380,000 5,433,629,000 5,433,629,000 115.60 115.60

I.38  - Trường Tiểu học Lạc Hồng 5,318,280,000 5,318,280,000 6,331,779,000 6,331,779,000 119.06 119.06

I.39  - Thanh tra huyện Văn Lâm 672,576,000 672,576,000 867,350,000 867,350,000 128.96 128.96

I.40  - Phòng Nội vụ huyện Văn Lâm 1,620,164,000 1,620,164,000 1,963,422,000 1,963,422,000 121.19 121.19

I.41
 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Văn Lâm

837,060,000 837,060,000 1,322,495,851 1,322,495,851 157.99 157.99

I.42  - Đoàn Thanh niên huyện Văn lâm 351,984,000 351,984,000 466,421,732 466,421,732 132.51 132.51

I.43
 - Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Văn
Lâm

836,908,000 836,908,000 1,516,690,000 1,516,690,000 - - - 181.23 181.23

I.44
 - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Văn Lâm

8,614,164,000 8,614,164,000 12,569,483,764 12,569,483,764 145.92 145.92

I.45
 - Văn phòng HĐND và UBND huyện
Văn Lâm

8,790,112,000 8,790,112,000 13,618,504,000 13,618,504,000 - - - 154.93 154.93

I.46
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Văn Lâm

15,679,032,000 15,679,032,000 18,252,438,471 18,252,438,471 116.41 116.41

I.47
 - Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Văn Lâm

42,927,855,000 42,927,855,000 44,585,696,170 44,585,696,170 103.86 103.86

I.48  - Trường Tiểu học Trưng Trắc 4,717,864,000 4,717,864,000 5,391,034,000 5,391,034,000 114.27 114.27

I.49  - Trường THCS Dương Phúc Tư 4,559,218,000 4,559,218,000 5,533,885,947 5,533,885,947 - - - 121.38 121.38
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I.50  - Trường Trung học cơ sở Trưng Trắc 4,262,310,000 4,262,310,000 4,873,077,390 4,873,077,390 114.33 114.33

I.51  - Trường Tiểu học Việt Hưng 3,927,532,000 3,927,532,000 4,503,559,821 4,503,559,821 114.67 114.67

I.52  - Trường Trung học cơ sở Như Quỳnh 6,778,948,000 6,778,948,000 7,957,255,165 7,957,255,165 117.38 117.38

I.53  - Trường Trung học cơ sở Minh Hải 4,626,972,000 4,626,972,000 5,821,701,400 5,821,701,400 125.82 125.82

I.54  - Trường Trung học cơ sở Tân Quang 4,427,610,000 4,427,610,000 5,177,563,721 5,177,563,721 116.94 116.94

I.55  - Trường Trung học cơ sở Lạc Hồng 3,919,450,000 3,919,450,000 4,691,791,966 4,691,791,966 - - - 119.71 119.71

I.56  - Trường Trung học cơ sở Lạc Đạo 5,982,408,000 5,982,408,000 7,305,078,288 7,305,078,288 122.11 122.11

I.57
 - Phòng Lao động - Thương binh và
Xã Hội huyện Văn Lâm

50,746,428,000 50,746,428,000 50,499,949,850 50,499,949,850 99.51 99.51

I.58
 - Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Văn Lâm

21,677,432,000 21,677,432,000 20,264,697,087 20,264,697,087 - - - 93.48 93.48

I.59  - Trường Mầm non Tân Quang 3,998,728,000 3,998,728,000 4,452,736,000 4,452,736,000 111.35 111.35

I.60  - Trường Mầm non Lạc Đạo 5,090,284,000 5,090,284,000 6,792,998,140 6,792,998,140 133.45 133.45

I.61  - Trường Mầm non Chỉ Đạo 3,044,884,000 3,044,884,000 3,207,568,000 3,207,568,000 105.34 105.34

I.62  - Trường Mầm non Minh Hải 4,166,216,000 4,166,216,000 4,811,828,700 4,811,828,700 115.50 115.50

I.63  - Trường Mầm non Đại Đồng 4,242,908,000 4,242,908,000 4,595,372,392 4,595,372,392 108.31 108.31

I.64  - Trường Mầm non Việt Hưng 3,172,008,000 3,172,008,000 4,121,964,186 4,121,964,186 - - - 129.95 129.95

I.65  - Trường Mầm non Lương Tài 3,080,612,000 3,080,612,000 3,938,947,181 3,938,947,181 127.86 127.86

I.66  - Trường Mầm non Lạc Hồng 5,028,940,000 5,028,940,000 6,078,246,195 6,078,246,195 120.87 120.87

I.67  - Trường Mầm non Đình Dù 3,889,300,000 3,889,300,000 4,820,446,000 4,820,446,000 123.94 123.94

I.68  - Trường Mầm non Trưng Trắc 4,470,380,000 4,470,380,000 5,387,541,062 5,387,541,062 120.52 120.52

I.69
 - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên huyện Văn
Lâm

3,402,000,000 3,402,000,000 3,601,692,634 3,601,692,634 105.87 105.87

I.70  - Trường Tiểu học Như Quỳnh 9,200,176,000 9,200,176,000 10,255,981,000 10,255,981,000 111.48 111.48

I.71  - Trường Tiểu học Lạc Đạo 8,403,824,000 8,403,824,000 9,720,521,027 9,720,521,027 115.67 115.67

I.72  - Trường Mầm non Như Quỳnh 5,590,618,000 5,590,618,000 6,263,320,000 6,263,320,000 112.03 112.03

I.73
 - Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh
huyện Văn Lâm

5,996,800,000 5,996,800,000 7,963,421,916 7,963,421,916 132.79 132.79

I.74
 - Mã tổ chức ngân sách Huyện Văn
Lâm

- 5,655,264,188 5,655,264,188

I.75
 - Mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ
bản đặc biệt thuộc Bộ Quốc Phòng

20,520,000,000 20,520,000,000 4,778,743,644 4,778,743,644 23.29 23.29

I.76
 - Mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ
bản đặc biệt thuộc Bộ Công an

4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 100.00 100.00
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I.77

 - Đầu tư xây dựng công trình đường
nối Khu di tích quốc gia Chùa Nôm,
tỉnh Hưng Yên với Cụm di tích quốc
gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh
(trên địa phận tỉnh Hưng Yên)

- 731,000,000 731,000,000 - - -

I.78
 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân
cư mới xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm

4,975,000,000 4,975,000,000 -

I.79
 - Đầu tư xây dựng công trình đường
nối khu A, B - Cụm công nghiệp Tân
Quang với QL.5, huyện Văn Lâm

- -

I.80
 - Xây dựng công viên cây xanh trung
tâm huyện lỵ Văn Lâm

4,000,000,000 4,000,000,000 -

I.81

 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân
cư mới xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm
(đối diện Trung tâm Y tế huyện Văn
Lâm)

16,000,000,000 16,000,000,000 -

I.82
 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân
cư mới xã Đình Dù, huyện Văn Lâm

13,000,000,000 13,000,000,000 5,205,116,000 5,205,116,000 40.04 40.04

I.83
 - Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền
sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại
xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm

1,500,000,000 1,500,000,000 -

I.84
 - Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.385
đoạn KM0+450-KM1+300, huyện Văn
Lâm

- - - - -

I.85
 - Xây dựng công trình tuyến ĐH.13
kéo dài (đoạn từ ĐT.385 đến giáp địa
phận tỉnh Bắc Ninh)

1,606,000,000 1,606,000,000 -

I.86
 - Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.10,
huyện Văn Lâm, đoạn Km2+350 đến
Km3+550

361,000,000 361,000,000 313,718,839 313,718,839 86.90 86.90

I.87

 - Xây dựng đường gom dọc QL.5
đoạn Km14+320-Km14+740 (T) và cải
tạo 02 nút giao hiện có tại Km14+320
(T) và Km14+740 (T)/QL.5

7,207,000,000 7,207,000,000 6,323,478,636 6,323,478,636 87.74 87.74

I.88
 - Cải tạo, nâng cấp ĐT.385 (đoạn từ
Km3+150 đến Km7+750)

13,000,000,000 13,000,000,000 -

I.89
 - Xây dựng đường ĐH.15 (Đoạn từ
Công ty Acecook đến CCN Minh
Khai)

10,000,000,000 10,000,000,000 -

I.90

 - Nâng cấp mở rộng đường nối từ
Trung tâm giáo dục thường xuyên đến
ngã ba bưu điện huyện Văn Lâm, tỉnh
Hưng Yên

10,400,000,000 10,400,000,000 -

I.91
 - Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục
Trường THCS Dương Phúc Tư

651,000,000 651,000,000 614,630,400 614,630,400 94.41 94.41
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I.92
 - Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc
Huyện ủy Văn Lâm

2,583,000,000 2,583,000,000 2,251,702,672 2,251,702,672 - - - 87.17 87.17

I.93
 - Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi
dưỡng chính trị huyện Văn Lâm

7,950,000,000 7,950,000,000 8,038,484,000 8,038,484,000 101.11 101.11

I.94
 - Xây dựng cầu Đậu trên ĐH.19 và cải
tạo, nâng cấp ĐH.19 từ cầu Đậu đến
nhà văn hóa thôn Cầu

18,041,000,000 18,041,000,000 11,012,958,000 11,012,958,000 61.04 61.04

I.95
 - Cải tạo, nâng cấp Nhà lưu niệm chi
bộ Đảng huyện Văn Lâm

3,000,000,000 3,000,000,000 2,839,859,000 2,839,859,000 94.66 94.66

I.96
 - Xây dựng công trình hệ thống chiếu
sáng đường ĐT.385 và khu dân cứ mới
thị trấn Như Quỳnh

2,117,000,000 2,117,000,000 346,145,000 346,145,000 16.35 16.35

I.97
 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân
cư để đấu giá quyền sử dụng đất cho
nhân dân làm nhà ở huyện Văn Lâm

19,681,000,000 19,681,000,000 1,931,930,000 1,931,930,000 9.82 9.82

I.98

 - Xây dựng đường gom khu công
nghiệp phía Nam đường sắt thị trấn
Như Quỳnh đến xã Lương Tài (phân
kỳ đầu tư giai đoạn I: Đoạn Từ thị trấn
Như Quỳnh đến ĐT.380)

200,000,000,000 200,000,000,000 52,709,090,264 52,709,090,264 26.35 26.35

I.99
 - Cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ
thống xử lý nước thải tập trung cụm
công nghiệp Minh Khai giai đoạn I

5,000,000,000 5,000,000,000 260,116,380 260,116,380 5.20 5.20

I.100
 - Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.18
(Đoạn từ khu dân cư mới TT Như
Quỳnh đến Trung tâm GDTX huyện)

10,300,000,000 10,300,000,000 -

I.101
 - Xây dựng đường ĐH.15 kéo dài
đoạn từ ĐT.380 đến ĐH.13

87,100,000,000 87,100,000,000 -

I.102
 - Xây dựng hạ tầng khu dân cư để đấu
giá quyền sử dụng đất cho nhân dân
làm nhà ở xã Chỉ Đạo (2)

76,415,000,000 76,415,000,000 -

I.103  - Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bơi 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100.00 100.00

I.104
 - Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngô
Xuyên, thị trấn Như Quỳnh, huyện
Văn Lâm

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 - - - 100.00 100.00

I.105  - Tu bổ, tôn tạo di tích đình Cự Đình 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100.00 100.00

I.106
 - Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thục Cầu
thuộc cụm di tích Đình - Chùa Thục
Cầu

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100.00 100.00

I.107
 - Đầu tư cơ sở vật chất và một số hạng
mục trụ sở Huyện ủy Văn Lâm

14,950,000,000 14,950,000,000 14,804,531,286 14,804,531,286 99.03 99.03

I.108
 - Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- 717,442,000 717,442,000
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I.109

 - Đầu tư trang thiết bị phòng học
ngoại ngữ cho các trường tiểu học,
trung học cơ sở trên địa bàn huyện
theo chương trình giáo dục phổ thông
mới

19,000,000,000 19,000,000,000 16,448,598,982 16,448,598,982 86.57 86.57

I.110
 - Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn
Đồng Xá, xã Đại Đồng

2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 100.00 100.00

I.111
 - Cải tạo, sửa chữa đường giao thông
nội đồng thôn Đông Trại, xã Lương
Tài

1,500,000,000 1,500,000,000 -

I.112
 - Cải tạo, nâng cấp đường từ Chợ Đậu,
xã Lạc Đạo đến giáp địa phận tỉnh Bắc
Ninh

20,079,000,000 20,079,000,000 804,169,000 804,169,000 4.01 4.01

I.113
 - Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện
chiếu sáng, điện trang trí khu trung tâm
huyện Văn Lâm

20,000,000,000 20,000,000,000 19,450,544,000 19,450,544,000 97.25 97.25

I.114

 - Nhà lớp học kết hợp một số phòng
chức năng và các hạng mục phụ trợ -
Trường tiểu học Như Quỳnh, điểm
trường thôn Ngô Xuyên, huyện Văn
Lâm

1,000,000,000 1,000,000,000 500,010,945 500,010,945 50.00 50.00

I.115
 - Sửa chữa trụ sở Hạt giao thông và
môi trường

800,000,000 800,000,000 1,033,597,855 1,033,597,855 129.20

I.116
 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông
trục thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng
(đoạn ông Khoản đến ĐH 16)

2,000,000,000 2,000,000,000 -

I.117
 - Quy hoạch sử dụng đất năm 2024
huyện Văn Lâm

900,000,000 900,000,000 -

I.118

Quy hoạch chung thị trấn Như Quỳnh
và khu vực phát triển mở rộng, huyện
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm
2030, định hướng đến năm 2050

6,904,000,000 6,904,000,000 -

I.119
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 15 phòng
học và các hạng mục phụ trợ Trường
THCS Trưng Trắc, huyện Văn Lâm

1,000,000,000 1,000,000,000 -

I.120
Xây dựng khối nhà Khoa khám bệnh
và hạ tầng kỹ thuật mở rộng Trung tâm
y tế huyện Văn Lâm

1,000,000,000 1,000,000,000 -

I.121
Xây dựng ĐH.15 kéo dài từ ĐH.13 đến
CCN Minh Khai

60,000,000,000 60,000,000,000 -

I.122
Đầu tư xây dựng đường trục trung tâm
huyện Văn Lâm

60,000,000,000 60,000,000,000 -

I.123
Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.19 xã Lạc
Đạo, huyện Văn Lâm

10,000,000,000 10,000,000,000 -

I.124
Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.19 xã Chỉ
Đạo, huyện Văn Lâm

10,000,000,000 10,000,000,000 -

II Chi trả nợ lãi do chính quyền địa
phương vay -

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

CHI THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

CHI THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MTQG)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG

Chi nộp NS
cấp trên 

Chi bổ sung
NS cấp dưới

CHI CHUYỂN
NGUỒN SANG
NGÂN SÁCH
NĂM SAU

TỔNG
SỐ

CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG
TRÌNH
MTQG)

Chi thường
xuyênTỔNG

SỐ

CHI
ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



III Chi trả nợ lãi do chính quyền địa
phương vay -

IV Chi dự phòng ngân sách 23,605,000,000 11,000,000,000 12,605,000,000 5,529,800,000 5,529,800,000 23.43 43.87

IV.1  - Các đơn vị khác Huyện Văn Lâm 635,000,000 635,000,000

IV.2  - Bộ Công An 1,262,000,000 1,262,000,000

IV.3  - Bộ Quốc phòng 2,910,000,000 2,910,000,000

IV.4
 - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Văn Lâm

120,000,000 120,000,000

IV.5
 - Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Văn Lâm

382,800,000 382,800,000

IV.6  - UBND Xã Minh Hải 20,000,000 20,000,000

IV.7  - UBND Xã Lương Tài 20,000,000 20,000,000

IV.8  - UBND Xã Trưng Trắc 20,000,000 20,000,000

IV.9  - UBND Xã Lạc Hồng 20,000,000 20,000,000

IV.10  - UBND Xã Đại Đồng 20,000,000 20,000,000

IV.11  - UBND Xã Việt Hưng 20,000,000 20,000,000

IV.12  - UBND Xã Tân Quang 20,000,000 20,000,000

IV.13  - Thị trấn Như Quỳnh 20,000,000 20,000,000

IV.14  - UBND Xã Lạc Đạo 20,000,000 20,000,000

IV.15  - UBND Xã Chỉ Đạo 20,000,000 20,000,000

IV.16  - UBND Xã Đình Dù 20,000,000 20,000,000

IV.6
 - Mã tổ chức ngân sách Huyện Văn
Lâm

23,605,000,000 11,000,000,000 12,605,000,000 -

V Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - -

VI Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân
sách cấp dưới 22,000,000,000 22,000,000,000 28,498,411,709 28,498,411,709 129.54

VI.1  - UBND Xã Minh Hải - 454,000,000 454,000,000

VI.2  - UBND Xã Lương Tài 3,300,000,000 3,300,000,000 4,056,440,922 4,056,440,922 122.92

VI.3  - UBND Xã Trưng Trắc 800,000,000 800,000,000 1,835,182,691 1,835,182,691 229.40

VI.4  - UBND Xã Lạc Hồng 1,600,000,000 1,600,000,000 2,400,688,711 2,400,688,711 150.04

VI.5  - UBND Xã Đại Đồng 3,350,000,000 3,350,000,000 4,111,482,000 4,111,482,000 122.73

VI.6  - UBND Xã Việt Hưng 5,650,000,000 5,650,000,000 6,375,581,036 6,375,581,036 112.84

VI.7  - UBND Xã Tân Quang - 508,588,516 508,588,516

VI.8  - Thị trấn Như Quỳnh 800,000,000 800,000,000 910,878,654 910,878,654 113.86

VI.9  - UBND Xã Lạc Đạo 2,450,000,000 2,450,000,000 2,871,450,291 2,871,450,291 117.20
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VI.10  - UBND Xã Chỉ Đạo 1,650,000,000 1,650,000,000 2,169,007,000 2,169,007,000 131.45

VI.11  - UBND Xã Đình Dù 2,400,000,000 2,400,000,000 2,805,111,888 2,805,111,888 116.88

VII Chi chuyền nguồn sang ngân sách
năm sau - 483,516,440,455 483,516,440,455

VII.1
 - Mã tổ chức ngân sách Huyện Văn
Lâm

- 483,516,440,455 483,516,440,455
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UBND HUYỆN VĂN LÂM Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND huyện Văn Lâm)

Đơn vị: đồng

ST
T Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số Bổ sung cân
đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số Bổ sung cân
đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng
số

Bổ
sung
cân
đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để

thực hiện các
chương trình
mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung
vốn sự

nghiệp để
thực hiện
các chế
độ, chính
sách và
nhiệm vụ
theo quy
định

Bổ sung
thực

hiện các
chương
trình

mục tiêu
quốc gia

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để thực

hiện các
chương trình
mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp để
thực hiện các
chế độ, chính

sách và
nhiệm vụ

theo quy định

Bổ sung
thực

hiện các
chương
trình

mục tiêu
quốc gia

Tổng
số

Bổ sung
vốn đầu
tư để

thực hiện
các

chương
trình mục

tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung
vốn sự

nghiệp để
thực hiện
các chế
độ, chính
sách và
nhiệm vụ
theo quy
định

Bổ sung
thực

hiện các
chương
trình

mục tiêu
quốc gia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6
Tổng số 73,709,000,000 51,709,000,000 22,000,000,000 22,000,000,000 0 0 80,207,411,709 51,709,000,000 28,498,411,709 22,000,000,000 6,498,411,709 108.82 100 100 0 0

1
11986 - Thị trấn Như
Quỳnh

3,537,837,000 2,737,837,000 800,000,000 800,000,000 3,648,715,654 2,737,837,000 910,878,654 800,000,000 110,878,654 103.13 100 100

2 11989 - Xã Lạc Đạo 7,465,242,000 5,015,242,000 2,450,000,000 2,450,000,000 7,886,692,291 5,015,242,000 2,871,450,291 2,450,000,000 421,450,291 105.65 100 100
3 11992 - Xã Chỉ Đạo 7,277,475,000 5,627,475,000 1,650,000,000 1,650,000,000 7,796,482,000 5,627,475,000 2,169,007,000 1,650,000,000 519,007,000 107.13 100 100
4 11995 - Xã Đại Đồng 8,245,769,000 4,895,769,000 3,350,000,000 3,350,000,000 9,007,251,000 4,895,769,000 4,111,482,000 3,350,000,000 761,482,000 109.23 100 100
5 11998 - Xã Việt Hưng 11,345,803,000 5,695,803,000 5,650,000,000 5,650,000,000 12,071,384,036 5,695,803,000 6,375,581,036 5,650,000,000 725,581,036 106.40 100 100
6 12001 - Xã Tân Quang 2,673,343,000 2,673,343,000 0 3,181,931,516 2,673,343,000 508,588,516 508,588,516 119.02 100
7 12004 - Xã Đình Dù 7,053,440,000 4,653,440,000 2,400,000,000 2,400,000,000 7,458,551,888 4,653,440,000 2,805,111,888 2,400,000,000 405,111,888 105.74 100 100
8 12007 - Xã Minh Hải 4,864,589,000 4,864,589,000 0 5,318,589,000 4,864,589,000 454,000,000 454,000,000 109.33 100
9 12010 - Xã Lương Tài 9,634,582,000 6,334,582,000 3,300,000,000 3,300,000,000 10,391,022,922 6,334,582,000 4,056,440,922 3,300,000,000 756,440,922 107.85 100 100
10 12013 - Xã Trưng Trắc 4,165,651,000 3,365,651,000 800,000,000 800,000,000 5,200,833,691 3,365,651,000 1,835,182,691 800,000,000 1,035,182,691 124.85 100 100
11 12016 - Xã Lạc Hồng 7,445,269,000 5,845,269,000 1,600,000,000 1,600,000,000 8,245,957,711 5,845,269,000 2,400,688,711 1,600,000,000 800,688,711 110.75 100 100
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